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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: Sáng: 

Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm 

việc: Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút; Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Làm việc các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. (Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

1 
Đặng Hữu 

Tuấn 

000427/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, không 

làm các thủ thuật 

chuyên khoa. 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Giám đốc 

Bác sĩ/ 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

2 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

2 
Hoàng Văn 

Hưởng 

000202/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt; Khám bệnh 

chữa bệnh hệ Nội-

Nhi. 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Phó giám 

đốc 

Bác sĩ 

KB, CB 

ngoài giờ theo 

quy định của 

Luật Lao động 

tại phòng 

khám Chuyên 

khoa Mắt bác 

sĩ Hưởng 

  

3 
Nguyễn 

Văn Huấn 

000977/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, không 

làm các thủ thuật 

chuyên khoa. 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Phó giám 

đốc 

Bác sĩ 

KB, CB 

 ngoài giờ 

theo quy định 

của Luật Lao 

động tại 

Phòng khám 

đa khoa Đức 

Giang-Hà Nội 

  

4 Vũ Trí Suất 
001786/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi. 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ 

50% Phòng 

KHNV 

50% Khoa 

điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

5 
Nguyễn 

Văn Khánh 

001806/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều dưỡng 

50 % Phòng 

Điều dưỡng 

50% Khoa 

Khám, chữa 

bệnh theo 

yêu cầu 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

6 
Nguyễn Thị 

Thành 

005720/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều dưỡng 

50% Tổ 

công tác xã 

hội/Phòng 

Điều dưỡng 

50% Khoa 

KSNK-

QLCL 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

7 
Vũ Thị 

Hồng Chinh 

006364/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Y sĩ/CĐĐD 

Tổ công tác 

xã hội/ 

Phòng Điều 

dưỡng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

8 
Nguyễn Thị 

Thê 

0003845/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Sản - Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Y sĩ  

Tổ công tác 

xã hội/ 

Phòng Điều 

dưỡng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

9 
Lưu Thu 

Loan 

0005067/B

G-CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Y sĩ 

Tổ công tác 

xã hội/ 

Phòng Điều 

dưỡng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

4 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

10 
Phạm Thị 

Hạnh 

0003846/B

G-CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều dưỡng 

50 % Tổ 

công tác xã 

hội/Phòng 

Điều dưỡng 

50% Trạm 

Y tế thị trấn 

Nham Biền 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

11 
Nguyễn Thị 

Yên 

001827/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều dưỡng 

50 % Phòng 

TCHC 

50% Khoa 

Liên chuyên 

khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

12 
Nguyễn 

Văn Ba 

001823/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi; 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/ 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

KB, CB 

ngoài giờ theo 

quy định của 

Luật Lao động 

tại phòng 

khám chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng Bác sĩ 

Ba 

  

13 
Dương 

Ngọc Tân 

0004037/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

Bác sĩ/ 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

KB, CB 

 ngoài giờ 

theo quy định 

của Luật Lao 

động tại 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

phòng khám 

Răng - Hàm - 

Mặt Nha khoa 

Ngọc Tân 

14 
Dương Thị 

Hạ 

0004873/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi; 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/ 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

15 
Dương Thu 

Hằng 

000349/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Liên chuyên 

khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

16 
Lê Thị 

Loan 

001821/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Liên chuyên 

khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

17 

Nguyễn Thị 

Hương 

Giang 

006523/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Liên chuyên 

khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

  



 

6 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

18 
Trần Thị 

Hậu 

008772/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Liên chuyên 

khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

19 
Trần Văn 

Chiến 

001815/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/ 

Khoa Khám 

bệnh đa 

khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

20 
Thân Văn 

Tiến 

0004269/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/ 

Khoa Khám 

bệnh đa 

khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

21 
Giáp Thị 

Thảo Linh 

008018/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 
Bác sĩ 

Không 

đăng ký 
  



 

7 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

50% khoa 

Nhi 

50% khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

22 
Nguyễn 

Văn Cường 

006380/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại-Sản 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ 

50% khoa 

Ngoại TH 

50% khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

23 
Thào Tờ 

Mai 

007309/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại-Sản 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ 

50% khoa 

Phụ sản-

CSSKSS 

50% khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

24 

Hoàng Thị 

Thanh 

Huyên 

008803/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ 

50% khoa 

YHCT 

50% khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

8 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

25 
Đỗ Thị Hà 

Chung 

006357/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

26 
Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

001807/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

27 
Nguyễn Thị 

Nga 

001826/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Hộ 

sinh/Khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

28 
Nguyễn Thị 

Trang 

006089/BN-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

9 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

29 

Trần Thị 

Hồng 

Nhung 

006435/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

30 
Phùng Thị 

Chuyên 

0003829/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

31 
Nguyễn 

Duy Thanh 

0002897/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

32 
Phạm Thị 

Hợp 

008968/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Bác sĩ/Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

10 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

33 
Nguyễn Thị 

Đào 

0003792/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ 

50% Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

50% Trạm 

Y tế xã 

Cảnh Thuỵ 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

34 
Nông Thị 

Hoạt 

005483/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

35 
Nguyễn 

Mạnh Hùng 

001802/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

36 
Nguyễn 

Thu Huyền 

001850/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

chữa bệnh 

khác 

37 
Trần Văn 

Thắng 

007070/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 1015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

38 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

001846/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

39 
Hoàng Thị 

Hằng 

001845/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

40 
Lê Thị 

Luyến 

001839/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

41 
Trần Đức 

Hà 

000245/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, không 

làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Nội tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

42 
Ngụy Thị 

Thương 

006066/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Nội tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

43 
Nguyễn Thị 

Doanh 

006420/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Nội tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

44 
Ngụy Thị 

Dung 

001843/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Nội tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

  



 

13 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

45 
Dương Thị 

Hân 

0005166/B

G-CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Nội tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

46 
Lăng Thị 

Hà 

007467/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Nội tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

47 
Phạm Thị 

Chuyền 

001847/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Nội tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

48 
Dương Văn 

Lâm 

001796/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

Bác sĩ/Khoa 

Cấp cứu - 

Không 

đăng ký 
  



 

14 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc; Đơn vị 

thận nhân 

tạo 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

49 
Nguyễn 

Huy Biên 

008426/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc; Đơn vị 

thận nhân 

tạo 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

50 
Lê Chí 

Cường 

006171/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ 

50% Khoa 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc 

50% Khoa 

Điều trị 

ngoại trú 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

51 
Phạm Thị 

Thảo 

001857/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

15 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

52 

Nguyễn Thị 

Mai 

Phương 

0004876/B

G-CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

 Điều 

dưỡng/Khoa 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc;  Đơn vị 

thận nhân 

tạo 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

53 
Trần Đức 

Minh 

001799/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

 Điều 

dưỡng/Khoa 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc;  Đơn vị 

thận nhân 

tạo 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

54 
Nguyễn 

Hoàng Anh 

006381/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

 Điều 

dưỡng/Khoa 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

55 
Giáp Thị 

Lụa 

006009/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

 Điều 

dưỡng/Khoa 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

16 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

dưỡng, hộ sinh kỹ 

thuật y 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

56 Tạ Thị Hiền 
006370/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc; Đơn vị 

thận nhân 

tạo 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

57 
Hoàng Văn 

Thảo 

001776/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc; Đơn vị 

thận nhân tạo 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

58 
Nguyễn Thị 

Bích Hồng 

008595/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/ 

Khoa Nhi 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

17 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

59 
Đào Thị 

Chuyên 

001801/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/ 

Khoa Nhi 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

60 
Trần Huyền 

Nhung 

000871/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/ 

Khoa Nhi 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

61 
Nguyễn Thị 

Liên 

001813/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/ 

Khoa Nhi 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

62 
Trần Thị 

Quyên 

006007/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

Điều 

dưỡng/ 

Khoa Nhi 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

  



 

18 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

chữa bệnh 

khác 

63 
Kiều Thị 

Huyền 

005896/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/ 

Khoa Nhi 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

64 
Chu Thị 

Huệ 

005699/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/ 

Khoa Nhi 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

65 
Lê Thị Linh 

Chi 

009304/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/ 

Khoa Nhi 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

19 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

66 
Thân Thị 

Tâm 

008035/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/ 

Khoa Nhi 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

67 
Tạ Thị Thu 

Hoài 

006419/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ 

50% khoa 

Khám, chữa 

bệnh theo 

yêu cầu 

50% khoa 

CC-HSTC-

CĐ 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

68 
Hoàng Hữu 

Hùng 

006898/BG-

CCHN 

Khám chữa, bệnh hệ 

Ngoại - Sản 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ 

50% khoa 

Khám, chữa 

bệnh theo 

yêu cầu 

50% khoa 

Phụ sản - 

CSSKSS 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

69 
Vũ Thị 

Điệp 

001829/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Hộ 

sinh/Khoa 

Khám, chữa 

bệnh theo 

yêu cầu 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

70 
Nguyễn Thị 

Hiền 

001830/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Hộ 

sinh/Khoa 

Khám, chữa 

bệnh theo 

yêu cầu 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

71 
Tống Thị 

Hà 

006008/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều dưỡng 

50% khoa 

Khám, chữa 

bệnh theo 

yêu cầu 

50% khoa 

Nhi 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

72 
Nguyễn Thị 

Thắm 

0005296/T

NG-CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều dưỡng 

50% khoa 

Khám, chữa 

bệnh theo 

yêu cầu 

50% khoa 

CC-HSTC-

CĐ 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

73 
Lê Đình 

Trường 

0003201/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Truyền 

nhiễm 

KB, CB 

ngoài giờ theo 

quy định của 

Luật Lao động 

tại phòng 

khám chuyên 

khoa Nhi Bác 

sĩ Lê Đình 

Trường 

  

74 
Nguyễn 

Văn Yên 

008969/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Truyền 

nhiễm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

75 
Trần Thị 

Phương 

0001804/B

G-CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Truyền 

nhiễm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

76 

Thân Thị 

Bích 

Phượng 

007897/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Truyền 

nhiễm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

22 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

77 
Nguyễn Thị 

Nhung 

007982/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Truyền 

nhiễm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

78 
Nguyễn 

Trọng Huân 

005559/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại - Sản 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

79 
Trần Hải 

Đăng 

008917/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

80 
Trần Thị 

Sen 

001834/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

chữa bệnh 

khác 

81 
Lê Thị 

Thao 

001800/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

82 
Lưu Thị 

Liên 

006080/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

83 
Nguyễn Thị 

Hiệp 

001832/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

84 
Hoàng Thị 

Ngọc Lan 

008543/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

85 Đào Thị Hà 
0002898/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

86 
Nguyễn 

Thục Anh 

009193/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

87 
Phan Thị 

Nhàn 

000756/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản; Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Phụ sản - 

Chăm sóc 

sức khoẻ 

sinh sản 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

88 
Trần Thị 

Cẩm Nhung 

0006172/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại - Sản 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Phụ sản - 

Chăm sóc 

sức khoẻ 

sinh sản 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

89 
Phan Thị 

Huyền 

001836/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Phụ sản - 

Chăm sóc 

sức khoẻ 

sinh sản 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

90 
Tạ Thị 

Ngoan 

001835/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Hộ 

sinh/Khoa 

Phụ sản - 

Chăm sóc 

sức khoẻ 

sinh sản 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

91 
Phạm Thị 

Thu Hằng 

001841/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Hộ 

sinh/Khoa 

Phụ sản - 

Chăm sóc 

sức khoẻ 

sinh sản 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

92 
Ngụy Thị 

Lương 

001838/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Hộ 

sinh/Khoa 

Phụ sản - 

Chăm sóc 

sức khoẻ 

sinh sản 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

93 
Trần Thị 

Thinh 

0003859/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Hộ 

sinh/Khoa 

Phụ sản - 

Chăm sóc 

sức khoẻ 

sinh sản 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

94 
Hoàng Thị 

Châm 

001831/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Hộ 

sinh/Khoa 

Phụ sản - 

Chăm sóc 

sức khoẻ 

sinh sản 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

95 
Giáp Văn 

Thinh 

001856/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại-Sản; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

gây mê hồi sức 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

27 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

96 
Trần Văn 

Thuận 

008484/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại-Sản 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

97 
Nguyễn Thị 

Hưng 

001842/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

98 
Hoàng Thị 

Anh 

006006/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

99 
Phạm Thị 

Phương 

001852/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

100 
Nguyễn Thị 

Huệ 

0005163/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Y học cổ 

truyền 

KB, CB 

ngoài giờ theo 

quy định của 

Luật Lao động 

tại phòng 

khám chuyên 

khoa Y học cổ 

truyền Hồng 

Ngọc 

  

101 
Đào Văn 

Khương 

001749/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Phục hồi chức 

năng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Y học cổ 

truyền 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

102 
Trần Văn 

Huấn 

008486/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Y học cổ 

truyền 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

29 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

103 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

0005059/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Y học cổ 

truyền 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

104 
Trương Thị 

Hường 

001789/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Y học cổ 

truyền 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

105 Trần Thị Tơ 
0003306/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Y sĩ/Khoa 

Y học cổ 

truyền 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

106 
Nguyễn 

Văn Biên 

001788/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Y học cổ 

truyền 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

107 
Dương Thị 

Hồng Hiệp 

0003847/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Y sĩ/Khoa 

Y học cổ 

truyền 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

108 Hà Văn Bảo 
001793/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền, Phục hồi 

chức năng - Vật lý trị 

liệu 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Vật lý trị 

liệu - Phục 

hồi chức 

năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

109 
Lương Thị 

Lệ 

006067/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Phục hồi chức 

năng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Vật lý trị 

liệu - Phục 

hồi chức 

năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

110 
Dương Thị 

Hòa 

001790/BG-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục 

hồi chức năng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Vật lý trị 

liệu - Phục 

hồi chức 

năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

chữa bệnh 

khác 

111 
Nguyễn Thị 

Ngà 

0004852/B

G-CCHN 

Kỹ thuật viên Phục 

hồi chức năng-Vật lý 

trị liệu 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Vật lý trị 

liệu - Phục 

hồi chức 

năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

112 

Nguyễn 

Ngọc 

Quỳnh 

001787/BG-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục 

hồi chức năng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Vật lý trị 

liệu - Phục 

hồi chức 

năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

113 
Nguyễn Thị 

Thu Hường 

007503/BG-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục 

hồi chức năng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Vật lý trị 

liệu - Phục 

hồi chức 

năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

114 
Nguyễn Thị 

Hạnh 

0003325/B

G-CCHN 

Kỹ thuật viên Phục 

hồi chức năng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Vật lý trị 

liệu - Phục 

hồi chức 

năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

chữa bệnh 

khác 

115 
Phạm Thị 

Khanh 

0003797/B

G-CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Vật lý trị 

liệu - Phục 

hồi chức 

năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

116 
Hoàng Văn 

Xuân 

001773/BG-

CCHN 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh; Khám 

bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội-Nhi 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

117 
Phạm Duy 

Cường 

0003787/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

118 
Trần Mạnh 

Linh 

0002896/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Bác sĩ/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

chữa bệnh 

khác 

119 

Dương Thị 

Phương 

Quỳnh 

006703/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

120 
Trần Thị 

Quyên 

001778/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

121 
Phạm Thị 

Thơm 

001777/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

122 Lưu Thị Hà 
001772/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Thăm dò 

chức năng 

chữa bệnh 

khác 

123 
Lê Thị 

Oanh 

005701/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

124 
Ngụy Văn 

Hùng 

001771/BG-

CCHN 

Kỹ thuật viên Chẩn 

đoán hình ảnh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

125 
Trần Danh 

Bằng 

001779/BG-

CCHN 

Kỹ thuật viên chụp 

X.Quang 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức năng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

126 
Ong Khắc 

Đại 

005458/BG-

CCHN 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

(X.Quang) 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Thăm dò 

chức năng 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

127 
Phùng Văn 

Hảo 

001783/BG-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Xét nghiệm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

128 
Phan Thị 

Hòa 

0003200/B

G-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Xét nghiệm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

129 
Phạm 

Thanh Tùng 

001775/BG-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Xét nghiệm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

130 
Đinh Thị 

Kim Mến 

0003808/B

G-CCHN 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Xét nghiệm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

131 
Đinh Thị 

Hương 

001780/BG-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Xét nghiệm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

132 
Nguyễn Thị 

Hạ 

006623/BG-

CCHN 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Xét nghiệm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

133 
Hoàng Thị 

Oanh 

0005083/B

G-CCHN 

Quy định tại Điều 11, 

Mục 3, Chương II 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của liên bộ: Bộ Y tế-

Bộ Nội vụ về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Xét nghiệm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

134 
Bạch Thị 

Hồng Tươi 

0003807/B

G-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Kỹ thuật 

viên/Khoa 

Xét nghiệm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

135 
Nguyễn Thị 

Trà 

001822/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn - 

Quản lý 

chất lượng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

136 
Ong Thị 

Thuỷ 

001818/BG-

CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn - 

Quản lý 

chất lượng 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

137 
Nguyễn 

Đăng Ngọc 

0003769/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Kiểm soát 

dịch bệnh - 

HIV/AIDS 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  



 

38 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

138 
Nguyễn Thị 

Thu Hoài 

006353/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ 

50% khoa 

Kiểm soát 

dịch bệnh - 

HIV/AIDS 

50% khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

139 
Nguyễn 

Ngọc Sích 

007586/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Kiểm soát 

dịch bệnh - 

HIV/AIDS 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

140 
Lương Thị 

Duyên 

008049/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Kiểm soát 

dịch bệnh - 

HIV/AIDS 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

141 
Nguyễn Thị 

Chi 

007328/BG-

CCHN 

Quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Điều 

dưỡng/Khoa 

Kiểm soát 

dịch bệnh - 

HIV/AIDS 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 
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STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

142 
Lê Đình 

Đồng 

0003770/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Y tế công 

cộng và an 

toàn thực 

phẩm 

KB, CB 

ngoài giờ theo 

quy định của 

Luật Lao động 

tại phòng 

khám chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng Phúc 

An 

  

143 
Trần Đức 

Tuyên 

001774/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi; 

Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác sĩ/Khoa 

Y tế công 

cộng và an 

toàn thực 

phẩm 

KB, CB 

ngoài giờ theo 

quy định của 

Luật Lao động 

tại phòng 

khám đa khoa 

Đức Giang - 

Hà Nội 

  

144 
Phạm 

Trọng Kiêm 

0003422/B

G-CCHN 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Y sĩ/Khoa 

Y tế công 

cộng và an 

toàn thực 

phẩm 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

145 
Đỗ Thị Duy 

Độ 

006382/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

Y sĩ/Khoa 

Y tế công 

cộng và an 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

  



 

40 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN/ 

Số CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

ĐKHN tại 

CSKBCB 

khác 

Ghi 

chú 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

toàn thực 

phẩm 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

146 
Nguyễn 

Thế Hậu 

0003862/B

G-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội khoa 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Bác 

sĩ/Phòng 

Dân số và 

truyền 

thông 

KB, CB 

ngoài giờ 

theo quy 

định của 

Luật Lao 

động tại 

Phòng khám 

Bác sĩ Hậu 

  

147 
Đỗ Thị Thu 

Hạnh 

0003858/B

G-CCHN 

Quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

* Mùa hè từ (16/4 đến 15/10), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa đông từ (16/10 đến 15/4), giờ làm việc: 

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 

(Số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật lao động). 

Hộ 

sinh/Phòng 

Dân số và 

truyền 

thông 

Không 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

  

 

Yên Dũng, ngày 06 tháng 3 năm 2024 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
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